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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần:
THU HỒI DẦU TĂNG CƯỜNG

ENHANCED OIL RECOVERY
- Số tín chỉ (TC): 02
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 05 ngành Kỹ thuật dầu khí
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Kỹ thuật khai thác
- Học phần học song hành: Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
36 tiết


+ Lý thuyết:
24 tiết

+ Bài tập:
06 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
06 tiết


+ TN/TH, thực tập:
… tiết


+ Hoạt động khác:         
…. tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
60 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Các khái niệm cơ bản và cơ sở lý thuyết thu hồi tăng cường. Dịch chuyển vĩ mô và vi mô của chất lỏng trong tầng chứa. Các tính chất cơ bản của đá tầng chứa, tính dính ướt, ứng xử pha, sự trộn lẫn pha, các yếu tố ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của dầu trong vỉa. Kiểm soát độ linh động của chất lưu. Quá trình dịch chuyển trộn lẫn. Các phương pháp bơm ép polyme, CO2, bơm ép khí-hơi nước, thu hồi bằng phương pháp nhiệt. Cơ sở lựa chọn phương pháp thu hồi tăng cường trong từng điều kiện áp dụng cụ thể. Các ví dụ minh họa.
3. Chuẩn đầu ra

3.1 Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở phương pháp luận và các kỹ thuật - công nghệ thu hồi tăng cường trong khai thác các mỏ dầu.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

- Biết áp dụng các quá trình trộn lẫn, hóa học và thu hồi nhiệt. Phân tích phạm vi hoạt động của các ứng dụng EOR để chọn lựa phương pháp thích hợp. Phác thảo quy trình hoạt động và thử nghiệm phương pháp. Lựa chọn kế hoạch thực hiện tối ưu dựa vào kết quả thử nghiệm

- Xác định lượng hồi phục tầng nước từ các phương pháp dự báo khác nhau, bao gồm vỉa không đồng nhất, mô hình số, phương pháp thực nghiệm, vỉa tương tự và mô phỏng…
- Sử dụng các công cụ/kỹ thuật giám sát khác nhau để theo dõi hiệu suất của toàn bộ vỉa cùng với giếng khai thác và giếng bơm ép. Theo dõi lưu lượng bơm ép, áp suất và chất lượng nước để đánh giá và đáp ứng khai thác
- Áp dụng các phương pháp đánh giá khác nhau để mô tả vỉa trưởng thành. Nghiên cứu các phương pháp đổi mới để tối ưu việc thu hồi lợi nhuận của nguồn tài nguyên còn lại. Hiểu rõ mức độ phù hợp của chi phí cho kết quả của dự án
b) Kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành sử dụng các công cụ và phần mềm để tính toán, phân tích và triển khai các công nghệ thu hồi dầu tăng cường để nâng cao hệ số thu hồi dầu; có kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới; có kỹ năng đọc dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu chuyên nghành để phục vụ cho mục đích học tập nâng cao, làm việc và nghiên cứu chuyên sâu.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tham gia vào hoạt động nhóm

- Có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình vấn đề kỹ thuật đưa ra.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến kiến thức chuyên môn của học phần.

c) Thái độ

- Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
1. Enhanced oil recovery filed case studies, J Sheng., Elservier, 2013.
· Tài liệu tham khảo:  

2. Enhanced Oil Recovery .Volume 6. Don W Green. SPE. 1998.
3. Thermal Recovery. Michael Prats. SPE. 1982

4. Waterflooding. Ganesh Thakur. SPE. 2003

· Tài liệu khác: 

5. The Design Engineering Aspects of Waterflooding.  Stephen C. Rose, John F. Buckwalter, Robert J. Woodhall. SPE. 1989

6. Reservoir Engineering Aspects Of Waterflooding. Forrest F Craig Jr. SPE. 1975

7. Practical Aspects of CO2 Flooding. Perry M Jarrell. SPE. 2002
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 45 phút .
- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 90 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.
- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1: Giới thiệu về quá trình thu hồi dầu tăng cường

1. Định nghĩa EOR

2. Tiềm năng và hiệu quả kinh tế của quá trình thu hồi tăng cường

3. Đặc tính lý tưởng của quá trình EOR

4. Các phương pháp EOR

5. Mô tả quá trình EOR

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1
	

	Tuần 3-4
	Chương 2: Dịch chuyển vi mô của chất lưu trong vỉa 

1. Giới thiệu

2. Lực mao dẫn

3. Lực nhớt

4. Bẫy dầu

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 2,

Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 2
	

	Tuần 5
	Chương 3: Dịch chuyển trong hệ thống tuyến tính 

1. Giới thiệu

2. Các thông số bơm ép nước

3. Độ nhớt nước bơm ép

4. Bơm ép hóa chất trong hệ tuyến tính

5. Ứng dụng các mô hình bơm ép hóa chất

6. Dịch chuyển dạng nút

7. Sự phân tán trong quá trình bơm ép không trộn lẫn

8. Mặt tiếp xúc hình ngón – tính ổn định của mặt dịch chuyển

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1], Chương 3

Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 6-7
	Chương 4: Dịch chuyển vĩ mô của chất lưu trong vỉa 

1. Giới thiệu

2. Hiệu quả thay thế thể tích và cân bằng vật chất

3. Định nghĩa về chỉ số linh động

4. Hiệu quả thay thế diện tích

5. Hiệu quả thay thế theo phương đứng

6. Hiệu quả thay thế thể tích

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9-10
	Chương 5: Linh động – khiểm soát quá trình

1. Giới thiệu

2. Mô tả quá trình

3. Tính chất hoá lý của polymer

4. Dòng chảy polymer trong môi trường rỗng

5. Polymer – phụ gia bơm ép

6. Bổ sung độ thấm tại vị trí xét

7. Kiểm soát tính linh động để duy trì nguyên trạng nút hóa chất

8. Sử dụng bọt trong thu hồi tăng cường

9. Quá trình WAG

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 5, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 11
	Chương 6: Quá trình dịch chuyển có trộn lẫn

1. Giới thiệu

2. Mô tả chung về dịch chuyển có trộn lẫn

3. Liên hệ giữa chế độ pha và sự trộn lẫn

4. Tiến trình FCM

5. Tiến trình MCM

6. Kiểm tra thực nghiệm chế độ pha trong dịch chuyển trộn lẫn

7. Đo và dự đoán MMP hoặc MME trong quá trình đa tiếp xúc

8. Tính chất của lưu chất trong dịch chuyển trộn lẫn

9. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dịch chuyển vi mô và vĩ mô có trộn lẫn

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 6, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 6
	

	Tuần 12
	Chương 7: Bơm ép bằng hóa chất

1. Giới thiệu

2. Mô tả quá trình Micellar/ Polymer

3. Chất có hoạt tính bề mặt

4. Chế độ pha của vi nhũ tương

5. Chế độ pha và IFT

6. Độ nhớt và tỷ trọng của vi nhũ tương

7. Dịch chuyển cơ học

8. Tổn thất chất hoạt tính bề mặt từ sự tương tác giữa đá chất lưu và sự phân chia của các pha

9. Mô hình hóa sự dịch chuyển khi bơm hóa chất

10. Thiết kế chương trình và tiêu chuẩn

11. Kinh nghiệm hiện trường

12. Bơm ép chất kiềm

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 7, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 7
	

	Tuần 13
	Chương 8: Quá trình thu hồi bằng nhiệt

1. Giới thiệu

2. Tổn thất nhiệt trong quá trình bơm ép

3. Mô hình hóa chu trình hơi nước

4. Gia nhiệt cho vỉa bằng cách bơm ép hơi nóng

5. Ước lượng hệ số thu hồi dầu 

6. Đốt cháy tại chổ

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 8, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 8
	

	Tuần 14-15
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV
1. Họ và tên: Hồ Nam Chung
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Phòng Thiết kế khai thác, Viện NIPI
Điện thoại, email: chunghn.rd@vietsov.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác, nâng cao thu hồi dầu.
2. Họ và tên: Bùi Tử An
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan – Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: anbt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: CO2 flooding, gas condensate production.
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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